
III. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN 

1. Khảo sát địa chất, địa hình 
 

 

TT 

 

TÊN HỢP ĐỒNG 
GIÁ TRỊ 

(đồng) 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

BÊN GIAO 

THẦU 

GHI 

CHÚ 

 

1 

Khảo sát địa chất công 

trình – địa chất thủy 

văn Dự án XDCT 

Phong điện 1 Bình 

Thuận 

 

 

8.107.573.000 

 

26/10/2018- 

20/02/2019 

Công ty CP TV 

khảo sát thiết kế 

và xây lắp Thành 

Công 

 

 

2 

 

Khảo sát địa chất Dự 

án Nhà máy điện mặt 

trời Thuận Ninh 2 

 

 

984.900.000 

 

02/01/2019- 

20/01/2019 

Công ty CP xây 

dựng 

năng lượng MCD 

Việt Nam 

 

 

3 

Khảo sát địa chất công 

trình dự án: Trụ sở 

Ngân hàng TM Quân 
đội MB – chi nhánh 
Hải Phòng 

 

650.150.000 

 

18/09/2018- 

18/10/2018 

Ngân hàng TM 

Quân đội MB 

 

 

 

4 

Khảo sát địa chất công 

trình dự án Trung tâm 

thương mại và dịch vụ 

du lịch, khách sạn, căn 

hộ nhà phố FLC Đồng 
Hới 

 

 

949.951.900 

 

05/05/2018- 

30/05/2018 

 

Công ty CP Tập 

đoàn FLC 

 

 

5 

Khảo sát địa chất công 

tình trường Trung học 

cơ sở Ngọc Thụy – 

Long Biên Hà Nội 

 

690.817.000 

 

26/11/2018- 

10/12/2018 

Ban QLDA 

đầu tư xây dựng 

Quân Long Biên 

TP. Hà Nội 

 

 

6 

Khảo sát địa chất công 

trình Tòa nhà hỗn hợp 

C15 – Mỹ Đình 2 – 

Nam Từ Liêm – Hà 

Nội 

 

678.776.000 

 

25/04/2019- 

26/05/2019 

Công ty Cổ Phần 

Tập 

Đoàn Bắc Hà 

 

 

7 

Khảo sát địa chất công 

trình dự án Premier 

Parc ĐM1 – Đại Mỗ - 
Từ Liệm Hà Nội 

1.051.600.000 06/02/2019- 

06/04/2019 

Công ty CP Tập 

đoàn FLC 

 

 

8 

Khảo sát địa chất công 

trình dự án Bệnh viện 

Quốc tế Nam Cường 

Hà Nội 

 

858.000.000 

 

18/08/2020- 

29/09/2020 

Công ty cổ phần 

Bệnh viện Quốc tế 

Nam Cường 

Cường 

 

 

9 

Khảo sát địa chất 
ĐTXD khu liên hợp 

Mỹ Hưng DA.0102c 

xã Mỹ Hưng, huyện 
Thanh Oai, TP Hà Nội. 

 

1.205.050.000 

 

11/2020- 

12/2020 

Văn phòng cơ 

quan cảnh sát điều 

tra BCA. 

 



 

10 

Khảo sát địa chất công 

trình dự án: Khu đô thị 

mới LAPALOMA - VP 

 

1.381.600.000 

07/01/2021- 

07/02/2021 

Công ty CP Tập 

đoàn FLC 

 

 

11 

Khảo sát địa chất công 
trình dự án: Khu đô thị 
kết hợp Quảng trường 
Vĩnh Trach Đông, Bạc 
Liêu 

 

643.291.000 

 

07/10/2021- 

28/12/2021 

Công ty CP Tập 

đoàn FLC 

 

 

12 

Khảo sát địa chất công 

trình dự án: Khu đô thị 

kết hợp Công viên cây 

xanh Vĩnh Trach Đông, 
Bạc Liêu 

 

811.173.000 

 

07/10/2021- 

28/12/2021 

Công ty CP Tập 

đoàn FLC 

 

13 
Khảo sát địa chất công 

trình dự án: Khu đô thị 

mới LAPALOMA - VP 

 

1.381.600.000 

07/01/2021- 

07/02/2021 

Công ty CP Tập 

đoàn FLC 

 

14 
Khảo sát địa chất công 
trình dự án: Khu đô thị 
kết hợp Quảng trường 
Vĩnh Trach Đông, Bạc 
Liêu 

 

643.291.000 

 

07/10/2021- 

28/12/2021 

Công ty CP Tập 

đoàn FLC 

 

15 
Khảo sát địa chất công 

trình dự án: Khu đô thị 

kết hợp Công viên cây 

xanh Vĩnh Trach Đông, 
Bạc Liêu 

 

811.173.000 

 

07/10/2021- 

28/12/2021 

Công ty CP Tập 

đoàn FLC 

 

16 
Khảo sát địa chất công 

trình (Giai đoạn lập dự 

án) : Cải tạo, nâng cấp 

trường THCS Tô Vĩnh 

Diện, Ngõ 170 đường 

La Thành, phường Ô 

Chợ Dừa, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 

 

 

162.774.000 

 

10/2021- 

11/2021 

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận Đống 

Đa 

 

17 
Khảo sát địa chất công 

trình Dự án: Diamond 

Crown Complex – Hạ 

Long 

1.522.184.400 

04/06/2022- 

10/7/2022 

Công ty CP Tập 

đoàn vàng bạc đá 

quý DOJI 

 

18 
Khảo sát địa chất, khảo 

sát địa hình, lập hồ sơ 

thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán - Phần xây 

dựng mốc thế kỉ thuộc 

dự án: Hiện đại hóa 

mạng lưới độ cao Quốc 

gia phục vụ công tác 

quy hoạch, xây dựng, 

phát triển kinh tế - xã 

hội và ứng phó với 

biến đổi khí hậu tại 

một số thành phố lớn và 

 

 

 

 

 

11.478.524.197 

 

 

 

 

 

06/2022 - 

08/2022 

 

 

 

Cục đo đạc, bản 

đồ và thông tin địa 

lý Việt Nam 

 



khu vực ven biển 

19 KSĐĐĐH DA đầu tư 

nâng cao NLSX thuốc 

nổ TNT mồi nổ PV 

QP&KT 

NMZ113/Tổng cục 

CNQP. 

486.411.000 

03/2024 Nhà máy Z113/Tổng 

cục CNQP( Cty 

TNHH MTV – 

Cơ khí hoá chất 13 

 

 

20 

 

 

Khảo sát địa chất công 

trình hạ tầng kỹ thuật, 

công trình nhà ở thấp 

tầng và cao tầng HH1 - 

HH2, dự án Khu đô thị 

Coastal Quảng Ngãi, 

huyện Tư Nghĩa, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

904.440.000 

 

4/2024 

-6/224 

Công ty TNHH 

đầu tư kinh doanh 

BĐS NHSLand 

 

21 
Khảo sát địa chất công 
trình dự án Việt Nam – 
V project (Nhà máy 
samsung) Thái Nguyên 

1.999.833.000 

 

06/2024 

 

CÔNG TY TNHH 

DOUL ASIA 

 

22 
Hạng mục : Khảo sát 

địa chất phục vụ thiết kế 
cơ sở, thiết kế bản vẽ thi 
công hạ tầng kỹ thuật, 
bờ kè sông và cống hộp 
Dự án : Khu dân cư 
Phúc Long Vân Địa 
điểm : Xã Long Hậu, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An 

5.933.052.086 

 

 

 

06/2024 

 

 

Công ty Cổ phần 

thương mại đầu tư 

xây dựng Minh 

Thành 

 

23 
KSĐC DA ĐT hạ tầng 
Khu chế xuất 1 thuộc 
khu KT cửa khẩu Đồng 
Đăng – Lạng Sơn. 

2.404.384.846 

 

07/2025 

 

Công ty CP 

Hoá Dầu Quân 

Đội. 

 

24 
Khảo sát địa chất dự án 
: Khu đô thị và dịch vụ 
thương mại tại phường 
Vinh Tân, TP. Vinh 
Giai đoạn : Thiết kế cơ 
sở và bản vẽ thi công 
Địa điểm : Phường 
Trường Vinh, tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam. 

 

2.820.140.868 

 

 

10/2025 

 

 

Công ty CP 

Hoá Dầu Quân 

Đội. 

 



 

 

II. Quan trắc lún công trình, kiểm tra chất lượng nền móng. 
 

 

TT 

 

TÊN HỢP ĐỒNG 
GIÁ TRỊ 

(đồng) 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

BÊN GIAO 

THẦU 

GHI 

CHÚ 

 

 

01 

Quan trắc lún, do dịch 

chuyển, đo nghiêng. 

Dự án văn phòng giao 

dịch giới thiệu sản 

phẩm và văn phòng 

cho thuê tại 

183 Nguyễn Lương 

Bằng, Đống Đa, Hà Nội 

 

 

177.408.000 

 

 

05/2010- 

12/2010 

 

Công ty CP 

Hóa dầu 

quân đội 

 

 

 

02 

Thí nghiệm nén tĩnh, 

siêu âm, thử PIT, 
khoan lấy lõi cọc 

khoan nhồi DA: TT 

điều hành viễn thông, 

Tin học & chăm sóc 

khách hàng Viễn 
Thông Bắc Ninh. 

 

 

773.490.000 

 

 

10/2010- 

11/2010 

Viễn Thông 

Bắc   Ninh 

Tập đoàn 

BCVT Việt 

Nam. 

 

 

 

03 

Thí nghiệm nén tĩnh 

cọc & kiểm tra chất 

lượng cọc khoan nhồi 

thuộc DA ĐTXD Nhà 

ở học viên 15 tầng (S7) 

& nhà ăn 4 tầng, học 

viện 

Chính trị. 

 

 

1.219.270.000 

 

 

05/2016 - 

06/2016 

 

 

Học viện 

chính trị. 

 

 

04 

Quan trắc lún DA Nhà 

ở cho học sinh, sinh 

viên Mỹ Đình II, khu 

ĐTM Mỹ Đình II, Từ 

Liêm, HN. 

 

198.000.000 

 

01/2016- 

07/2016 

Viện Khoa 

học CN &KT 

XD Hà Nội. 

 

 

05 

Thí nghiệm nén tĩnh 

cọc ly tâm 

D800&D700 DA 

Chung cư tại lô đất 

H9CT1 của khu TT 

khu ĐT Tây hồ Tây, 

HN. 

 

2.679.600.000 

 

02/2018 

-04/2018 

Công ty cổ 

phần ĐT 

Phan Vũ. 

 

 

 

06 

Thí nghiệm nén tĩnh 

cọc, thí nghiệm ly tâm 

PHC D300 tại phân 

khu B, Nhà ở thấp 

tầng, 

Khu ĐTM Dương Nội, 

Q Hà Đông, TP Hà Nội 

 

 

473.400.000 

 

02/2019- 

03/2019 

Công ty 

TNHH & 
kiểm định 

công trình 

NDT. 

 



 

07 

Nén tĩnh cọc Nhà lớp 

học Trường THCS 

Xuân Khanh, TX Sơn 

Tây, HN. 

 

126.000.000 
07/2019 - 

08/2019 

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

Sơn Tây. 

 

 

08 

Thí nghiệm NTC 

DUL D300 khu

 ĐTM 

Phường Hà Khánh, TP 

Hạ Long. 

 

550.00.0000 
11/2019- 

12/2019 

Công ty cổ 

phần ĐT 

Phan Vũ. 

 

9 
Thí nghiệm PDA cọc 

D700, D800 ĐTXD 

cầu 

chắn sóng bến du 

thuyền cảng khách QT 

Hòn Gai. 

 

825.000.000 

 

04/2020- 

05/2020 

Công ty cổ 

phần ĐT 

Phan Vũ. 

 

10 
Thí nghiệm nén tĩnh 

cọc ly tâm PHC D300 

cho các căn BT lô F,G, 

Phân khu A, khu 

ĐTM Dương Nội. 

 

267.500.000 

 

11/2020- 

12/2020 

Cty TNHH 
thí nghiệm & 

kiểm định 

công trình 

NDT. 

 

11 
Thí nghiệm nén tĩnh 

cọc dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở xã hội tại 

khu đất kí hiệu 1 thuộc 

xã Ngọc  Hồi,  huyện 

Thanh Trì, Hà Nội 

 

 

429.894.386 

 

 

07/2023 

Cty CP Cơ 

khí và xây 

lắp số 7 

(COMA7). 

 

12 
Thí nghiệm nén tĩnh 

cọc dự án nhà ở Xã Hội 

Nhơn Phú 2, Phường 

Nhơn  Phú.TP  Quy 

Nhơn. 

 

960.000.0001 

 

02/2024- 

03/2024 

 

Cty TNHH 

Nhơn Phú 
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